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Số: 02/2021/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 26  tháng 02 năm 2021 
  

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy định mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV  
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 14 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 
25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

Căn cứ Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026; 

Xét Tờ trình số 1508/TTr-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi kinh phí bầu cử đại 
biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý 
kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức chi kinh phí bầu cử 

đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
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2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại 
biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo 
nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, 
Kỳ họp chuyên đề thứ 14 thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2021 và có hiệu lực từ 
ngày 08 tháng 3 năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- UBTV Quốc hội, Chính phủ; 
- Ban Công tác đại biểu; 
- Bộ Tài chính; 
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã và Tp.Huế; 
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 
- VP: Lãnh đạo và các CV; 
- Lưu: VT, LT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 

 
 

Lê Trường Lưu 

 



CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VI:eT NAM
DQc I~p - Tl}'do - H~nh phtic

QUYDINH
Muc chi kinh phi b~u Clf d~i bi~u QuBc hQi khoa XV va d~i bi~u HQi dang
nhan dan cac cftp nhiem ky 2021-2026 tren dja ban tinh Thira Thien Hu~
(Kern thea Nghj quyet s6 D/!.;12021INQ-HDNDngayIJ6 thdng 02 ndm 2021 cua

H9i tl6ng nhdn dan tinh Thua Thien Hui)

Chuong I
QUY DINH CHUNG

Di~u 1.Pham vi di~u chinh
Quy dinh rmrc chi kinh phi b§.uctr dai bieu Quoc hQi khoa XV va dai biSu HQi

d6ng nhan dan cac c~p nhiem ky 2021-2026 tren dia ban tinh Thira Thien HuS.
Di~u 2. DBi tlfQ'ng ap dung
Co quan, dan vi, ca nhan co lien quan dSn cong tac b§.u cir dai biSu Quoc hQi

~oa?XV v~ dai ?!Su H?i dQng nhan dan cac c~p nhiem ky 2021 - 2026 tren dia o~
ban tinh Thua ThIen Hue. ~~/~

, , ~/ftl J'~
Dieu 3. Nguyen tic thuc hi~n "§ r 1'(.;::,</ "J

Cac co quan, dan vi duQ'cgiao kinh phi ph\lc V\l cho cong tac b§.uCll co trac t?i~\~~f;;f;;
nhi~m quim If,Sll d\lng kinh phi dung m\lc dich, co hi~u qua; tWIn thu chS dQ,dinh ·.'~?~~t:~~
muc tieu chu§.nthea quy dinh. ".~

TruOng hQ'PmQt nguai lam nhi@unhi~m V\l khac nhau chi duQ'chuang mQt
muc b6i duOng, h6 trQ'cao nh~t.

Di~u 4. Nguan kinh phi thl}'c hi~n

Kinh phi b§.u Cll d~i biSu Qu6c hQi khoa XV va d~i biSu HQi d6ng nhan dan
cac c~p nhi~m kY 2021-2026 tren dia bim tinh Thua Thien HuS do ngan sach Trung
uang va ngan sach tinh dam bao.

ChlfO'ng II
QUY DJNH CV THE

Di~u 5. Chi tA chuc hQi nghj lien quan d~n cong tac b~u Clf
Thgc hi~n nQi dung va muc chi thea quy dinh t~i Nghj quySt s6 02/2018INQ­

I-IDND ngay 30 thang 3 nam 2018 cua HQi d&ng nhan dan tinh quy dinh chS dQ
cong tac phi, chS dQchi hQi nghi d6i vai cac co quan, dan vi thuQc ph~m vi quan If
tren dia ban tinh Thua Thien HuS.

Di~u 6. Chi tA chuc t~p huftn cong tac b~u Clf
Thgc hi~n nQi dung va muc chi thea quy dinh t~i Nghi quySt s6 10/2019INQ­

I-IDNDngay 09 thang 7 nam 2019 cua HQi d6ng nhan dan tinh ban hanh quy dinh
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rmrc chi dao tao, b6i duong va chinh sach h6 tro dao tao, b6i duong can bQ, cong
chirc, vien clnrc thuoc tinh Thira Thien HuS.

Rieng dai biSu du t~p huan khong huong luang tir ngan sach nha nuoc ap
dung theo quy dinh tai Nghi quyet s6 02/2018INQ-I-IDND ngay 30 thang 3 nam
2018 cua HQi d6ng nhan dan tinh quy dinh chS dQcong tac phi, chS dQchi hQi nghi
d6i voi cac co quan, dan vi thuoc pham vi quan ly tren dia ban tinh Thira Thien
Hu~.

Di~u 7. Chi b8i duong cac cUQchop lien quan d~n cong tac b~u Clr cac
Acap

1. Cac cuoc hop cua Uy ban b~u cir tinh, Ban b~u cir dai biSu Quoc hQi, Ban
b~u ctr dai biSu HQi d6ng nhan dan tinh, Ban Thmmg trvc Uy ban M~t tr~n T6
qu6c Vi~t Nam tinh t6 chuc lien quan d~n b~u cu:

a) Chu tri cUQchqp: 160.000 d6ng/nguai/bu6i.
b) Thanh vien tham dV: 80.000 d6ng/nguai/bu6i.
c) Cac d6i tuqng ph\lc V\l:40.000 d6ng/nguai/bu6i.
2. Cac cUQchqp cua cac dan vi khac lien quan dSn cong tac b~u cu:
a) Chu tri cUQchqp: 120.000 d6ng/nguai/bu6i.
b) Thanh vien tham dV: 60.000 d6ng/nguai/bu6i.
c) Cac d6i tuqng ph\lc V\l: 40.000 d6ng/nguai/bu6i.
Di~u 8. Chi cong tac ki~m tra, giam sat bau cir cua ThU'(Yngtqrc HQi d8ng

nhan dan, Dy ban bau cir va Dy ban M~t tr~n T8 quac Vi~t Nam
Ngoai chS dQthanh toan cong tac phi theo Nghi quySt s6 02/2018/NQ-I-IDND

ngay 30 thang 3 nam 2018 cua HQid6ng nhan dan tinh, cac doan cong tac auve chi
nhu sau:

1. Chi kiSm tra, giam sat:
a) TruOng doan: 160.000 d6ng/nguai/bu6i.
b) Thanh vien chinh thuc cua doan: 80.000 d6ng/nguai/bu6i.
c) Ph\lc V\l trvc tiSp doan: 60.000 d6ng/nguai/bu6i.
d) Ph\lc V\lgian tiSp doan (Lai xe, bao v~ lanh d~o): 40.000 d6ng/nguai/bu6i.
2. Chi xay dlJ'llgbao cao kSt qua kiSm tra, giam sat:
a) Bao cao t6ng hqp kSt qua cac dqt kiSm tra, giam sat trinh Thuang trvc HQi

d6ng nhan dan, -Oyban b~u cu, Ban Thuang trvc Uy ban M~t tr~n T6 Qu6c Vi~t
Nam: Muc 2.000.000 d6ng/bao cao.

b) Chi tham gia y kiSn cua chuyen gia (nSu co) d6i vai bao cao t6ng hqp k~t
qua kiSm tra, giam sat: 200.000d/nguai/l~n, t6i da 1.000.000dlnguai/van ban.

Di~u 9. Chi b8i dlfO'llg, h6 trg cho nhfrng nglfOi tr1}'c ti~p ph1}cV1}trong
dQ't ba u cir

1. B6i du5ng theo muc khoan d6i vai cac d6i tuqng:
a) Chu tich, Ph6 Chu tich va Thu kY Uy ban b~u cu:
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Thai gian huong chS dQb6i du5ng d6i vai cac d6i tUQ11gquy dinh t~i diSm a, ".:,Jr~)~I
b, d khoim 1, DiSu nay dugc tinh til thai gian QuySt dinh cua Uy ban nhan dan ,:::.,;;t.l/i fj

, , " , -~~~:' /:::- .".S

thanh I~pUy ban bau cu co hi~u I\fc den khi Uy ban bau cu ket thuc nhi~m Vl), toi .":<0el
da khong qua 04 thang d6i vai c~p tinh va 03 thang d6i vai c~p huy~n, c~p xii..;..-.)~.;F
Thai gian hUOng chS dQ b6i du5ng d6i vai cac d6i tUQ11gquy dinh t~i diSm c, d
khmin 1, DiSu nay duqc tinh til thai gian QuySt dinh cua Uy ban nhan dan thanh
I~p Ban bfiu cu co hi~u I\fc dSn khi Uy ban bfiu cu kSt thuc nhi~m VI), t6i da khong
qua 03 thang d6i vai c~p tinh va 02 thang d6i vai c~p huy~n.

Danh sach chi b6i du5ng th\fc hi~n thea quySt dinh thanh I~p dii dugc c~p co
thAmquySn phe duy~t.

2. B6i du5ng cac d6i tUQ11gdugc huy dQng, trung t~p tr\fc tiSp ph\lc V\l cong
tac bfiu cu (khong bao g6m nhUng ngay tham gia doan kiSm tra, giam sat; ph\lc Vl)
tr\fc tiSp dan va giai quySt khiSu n~i, t6 cao vS bfiu cu, ngay truac ngay bfiu cu va
ngay bfiu cu): 80.000 d6ng/ngmJi/ngay, thai gian hUOng chS dQ chi b6i du5ng
khong qua 15 ngay.

Truang hqp thai gian huy dQng, trung t~p tf\l'c tiSp ph\lc Vl) cong tac bfiu cu
100 han 15 ngay, th\fc hi~n chi b6i du5ng thea milc chi t6i da: 1.200.000
d6ng/nguai/thang tren co sa quySt dinh, van ban huy dQng, trung t~p dugc c~p co
thAmquYSnphe duy~t.

- C~p tinh: Mire 1.800.000 d6ng/nguai/thang.
- C~p huyen: Mire 1.400.000 d6ng/nguai/thang.
- C~p xii: Mire 1.000.000 d6ng/nguai/thang.
b) Cac Dy vien Dy ban bfiu cir:
- C~p tinh: Mire 1.600.000 d6ng/nguailthang.
- C~p huyen: Mire 1.200.000 d6ng/nguai/thang.
- C~p xii: Mire 800.000 d6ng/nguai/thang.
c) Truong ban, Pho Truong ban va Thu kY Ban bfiu cir:
- C~p tinh: Mire 1.800.000 d6ng/nguai/thang.
- C~p huyen: Mire 1.400.000 d6ng/nguai/thang.
d) Cac Dy vien Ban bfiu cir:
- C~p tinh: Mire 1.600.000 d6ng/nguai/thang.
- C~p huyen: Mire 1.200.000 d6ng/nguai/thang.
d) T6 chuyen vien giup viec Uy ban bfiu cir:
- C~p tinh (giup viec cho Thuong true HQi d6ng nhan dan, Ban Thuong tnrc

Uy ban M~t tran T6 qu6c Vi~t Nam, Giam d6c Sa NQi vu): Mire 800.000
d6nglnguai/thang.

- C~p huyen (giup viec cho Dy ban bfiu cir): Mire 500.000 d6ng/nguai/thang.

3. Rieng 02 ngay (ngay truac ngay bfiu cu va ngay bfiu cu):
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a) B6i duong cho T6 b&ucir tham gia phuc V1,l b&ucir (ngay tnroc ngay b&u
cir va ngay b&ucir): 150.000 d6ng/ngmJi/ngay.

b) B6i dirong cho 02 cu tri chimg kien kiem phieu b&u cu (ngay b&u cir):
100.000 d6ng/nguai/ngay.

Danh sach d6i nrong diroc huang chS d(}chi b6i dirong theo cac quyet dinh,
van ban cua c~p co tham quyen phe duyet.

Di~u 10. Chi khoan h8 trg currc di~n thoai
1. Chu tich, Pho Chu tich, Thir Icy Uy ban b&uCll tinh; T6 twang va T6 pho

T6 chuyen vien giup viec Uy ban b&ucir tinh: 400.000 d6ng/nguai/thang.
2. T6 tnrong va T6 pho T6 chuyen vien giup viec cho Thuong true Hoi d6ng

nhan dan tinh, Ban Thuong tnrc Uy ban M~t tr?n T6 qu6c Vi~t Nam tinh, Giam
d6c Sa Noi V1,l: 400.000 d6ng/nguai/thang.

3. Chu tich, Pho Chu tich, Thu Icy Uy ban b&uCll c~p huy~n; T6 truang va T6
pho T6 chuyen vien giup vi~c Uy ban b&u Cll c~p huy~n: 300;000
d6ng/nguai/thang.

TruOng hqp c&n thiSt, Chu tich Uy ban b&u Cll tinh quYSt dinh danh sach
nhfing nguai duQ'c h6 trQ'cuac di~n tho~i, muc khoan t6i da khong qua 250.000
d6ng/nguai/thang; Chu tich Uy ban b&uCll c~p huy~n quySt dinh danh sach rihGng
nguai duQ'c h6 trQ' cuac di~n tho~i, muc khoan t6i da khong qua 200.000
d6ng/nguai/thang (n~m trong d\f toan kinh phi b&uCll duQ'cgiao).

Thai gian h6 trQ' cuac di~n tho~i duQ'c tinh thea thai gian th\fc tS phvc V1,l
cong tac b&uCll, til thai diSm QuySt dinh cua Uy ban nhan dan. thanh l?p Uy ban
b&uCll co hi~u l\fc dSn khi Uy ban b&uCll kSt thuc nhi~m vv nhung t6i da khong
qua 03 thang.

Di~u 11. Chi ti~p cong dan, giai quy~t khi~u n~i, tfi cao v~ bau Clf
1. Nguai duQ'cgiao trvc tiSp vi~c tiSp cong dan: 70.000 d6ng/nguailbu6i.
2. Nguai phvc V1,l tr\fc tiSp vi~c tiSp cong dan: 50.000 d6ng/nguailbu6i.
3. Nguai phvc V1,l gian tiSp vi~c tiSp cong dan: 40.000 d6ng/nguailbu6i.
Di~u 12. Cac nQi dung chi khac
Th\fc hi~n thea cac quy dinh hi~n hanh, thanh toan thea cac chUng til chi hqp

phap tren cO'sa d\f toan da:duQ'cc~p co th~m quySn phe duy~t./.


